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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                                   Môn: THIẾT KẾ CẦU THÉP 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1 

a - Tính lực dẻo các phần của mặt cắt dầm thép liên hợp – BTCT: 

+ Lực dẻo tại bản cánh trên dầm thép 

Pt = Fyt.bt.tt = 345.10-1.38.3,5 = 4588,5 kN 

0,25 

+ Lực dẻo tại bản cánh dưới dầm thép 

Pb= Fyb.bb.tb = 345.10-1.48.3 = 4968 kN 
0,25 

+ Lực dẻo tại sườn dầm thép 

Pw = Fyw.Dw.tw = 345.10-1.150.2,5 = 12937,50 kN 
0,25 

+ Lực dẻo tại trọng tâm bản bê tông 

Ps = 0.85.f'c.As = 0,85.28. 10-1.4489,25 = 10684,40 kN 
0,25 

+ Lực dẻo xuất hiện tại cốt thép bản phía trên 

Prt = Fyrt.Art = 420.10-1.13,85 = 581,7 kN 
0,25 

+ Lực dẻo xuất hiện tại cốt thép bản phía dưới 

Prb = Fyrb.Arb = 420.10-1.13,85 = 581,7 kN 
0,25 

- Kiểm tra điều kiện xác định vị trí TTH dẻo: 

Ta có: 

Pb + Pw = 17905,50 kN 

Pt+Prb+Ps+Prt = 16436,315 kN 

 ⇒ Pb + Pw ≥ Pt+Prb+Ps+Prt 

Kết luận: TTH dẻo đi qua sườn (bụng) dầm 

1,0 

b - Chiều cao phần sườn dầm chịu nén: 
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⇒ Dcp = 8,52 cm 

0,5 



 

Trang 2/3 

- Xác định mô men dẻo của mặt cắt dầm thép liên hợp BTCT 
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0,5 

+ Khoảng cách từ trọng tâm bản bê tông đến mép trên của dầm 
thép: 
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Zs = 15,66 cm 

0,75 

⇒ Mp = 1952,68 kN.m 0,75 

Tổng điểm câu 1 5,00 đ 

2 

 - Ứng suất trong dầm thép do mô men tĩnh tải giai đoạn 1: 

+ Mép trên dầm thép: 

1
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−
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0,25 

+ Mép dưới dầm thép: 

1
1 .b bD

I
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= = 158,13 MPa 0,25 

Ứng suất trong dầm thép do mô men tĩnh tải giai đoạn 2: 

+ Mép trên dầm thép: 
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0,25 

+ Mép dưới dầm thép: 
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= = 40,80 MPa 0,25 
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- Ứng suất trong dầm thép do mô men uốn bổ sung gây ra: 

+ Mép trên dầm thép: 
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+ Mép dưới dầm thép: 
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II
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0,5 

- Khi ứng suất đạt đến giới hạn chảy ta có: 

+ Ứng suất tại mép trên dầm thép: 

1 2 3 3 1 2
t t t t t t

y yF f f f f F f f− = + + → = − − − = -210,55 MPa 

0,5 

+ Ứng suất tại mép dưới dầm thép: 

1 2 3 3 1 2
b b b b b b

y yF f f f f F f f= + + → = − − = 146,07 MPa 0,5 

- Mô men uốn bổ sung MAD: 

+ Mô men uốn bổ sung cần thiết để bản cánh trên chảy: 
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0,75 

+ Mô men uốn bổ sung cần thiết để bản cánh dưới chảy: 
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0,75 

+ Mô men uốn bổ sung cần thiết để xảy ra điểm chảy đầu tiên 
trên dầm thép: 

min( , )t b
AD AD ADM M M= = 5043,89 kN.m 

0,5 

- Mô men chảy dầm thép liên hợp – BTCT: 

1 2y D D ADM M M M= + + = 9773,89 kN.m 
0,5 

Tổng điểm câu 2 5,00 đ 

 


